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Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ): 
- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi;


PHẦN TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm, 0.5điểm/câu)
Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam mang hàm gì trong bộ máy nhà nước Việt Nam?
A. Bộ trưởng
B. Thứ trưởng
C. Thủ tướng
D. Chủ tịch Quốc hội
ANSWER: A 

Ngân hàng trung ương độc quyền làm gì?
A. Phát hành tiền
B. Thu ngân sách nhà nước
C. Điều hành hệ thống tiền tệ quốc gia
D. Chống rửa tiền
ANSWER: A

Hậu quả của lạm phát đối với xã hội?
A. Giá cả gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ
B. Thất nghiệp
C. Tệ nạn xã hội xuất hiện nhiều
D. Doanh nghiệp giải thể
ANSWER: A

Theo pháp luật Việt Nam quy định có mấy loại tổ chức tín dụng?
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
ANSWER: A

Loại tổ chức tín dụng nào sau đây có phạm vi hoạt động ngân hàng rộng nhất?
A. Tổ chức tín dụng là ngân hàng
B. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng
C. Tổ chức tài chính vi mô
D. Quỹ tín dụng nhân dân
ANSWER: A

Hình thức pháp lý của Quỹ tín dụng nhân dân là?
A. Hợp tác xã
B. Công ty cổ phần
C. Doanh nghiệp tư nhân
D. Công ty trách nhiệm hữu hạn
ANSWER: A

Dựa vào tiêu chí thời gian tiền gửi tại tổ chức tín dụng có mấy loại?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
ANSWER: A


Ngân hàng thương mại nào sau đây là 100% vốn của nhà nước?
A. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
B. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
C. Ngân hàng Kỹ thương 
D. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
ANSWER: A

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước nào?
A. Ngân hàng nhà nước Việt Nam
B. Thủ tướng Chính phủ
C. Bộ trưởng Bộ Tài chính
D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ANSWER: A

Câu nhận định nào sau đây là đúng:
A. Ngân hàng nhà nước Việt Nam ngân hàng trung ương của Việt Nam
B. Hoạt động ngân hàng của các loại tổ chức tín dụng là như nhau.
C. Tổ chức tín dụng luôn có loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần.
D. Tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (5.0 điểm/câu)
Câu 1 (1.0 điểm): 
Hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng là khác nhau.
Đáp án Câu 1: Đúng
Tổ chức tín dụng là tổ chức kinh tế, có nhiều hình thức phá lý tồn tại như: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp tác xã.
CSPL: Khoản 1 Điều 4, Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng 2010.

Câu 2 (1.0 điểm):
Cho thuê tài chính là hoạt động cấp tín dụng được thực hiện bởi công ty cho thuê tài chính.
Đáp án Câu 2: Đúng
CSPL: Điều 112 Luật các tổ chức tín dụng 2010

Câu 3 (1.0 điểm): 
Nghiệp vụ cho vay có đối tượng cấp tín dụng là tiền
Đáp án Câu 3: Đúng
CSPL: Khoản 16 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010

Câu 4 (1.0 điểm): Sai
Mọi cá nhân, tổ chức đều được gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng thương mại
Đáp án Câu 4: Sai
Chủ thể gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng thương mại chỉ là cá nhân.

Câu 5 (1.0 điểm): 
Ngân hàng thương mại cho khách hàng vay luôn luôn yêu cầu khách hàng phải có tài sản bảo đảm của bên thứ ba
Đáp án Câu 5: Sai
Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại có hai hình thức là: (i) cho vay có bảo đảm bằng tài sản của chính khách hàng vay hoặc tài sản bảo đảm của bên thứ 3 cho khách hàng; (ii) cho vay không có bảo đảm bằng tài sản.
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